
Phụ lục
VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO 

TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ TỊNH BIÊN1

(Ban hành kèm theo Thông báo số:         /TB-UBND ngày 04/11/2024 của Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên)

Tiêu chuẩn
TT Đơn vị 

tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu

Mã 
ngạch/chức 
danh nghề 

nghiệp Chuyên ngành đào tạo Trình độ 
ngoại ngữ

Trình độ 
tin học

1 Mẫu giáo An Hảo 02

1.1 Giáo viên dạy lớp 01 V.07.02.26
Tốt nghiệp cao đẳng Sư 
phạm Giáo dục Mầm non 
trở lên.

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

1.2 Văn thư viên 
trung cấp 01 02.008

Có bằng tốt nghiệp trung 
cấp trở lên với ngành 
hoặc chuyên ngành văn 
thư hành chính, văn thư - 
lưu trữ, lưu trữ, lưu trữ 
và quản lý thông tin. 
Trường hợp có bằng tốt 
nghiệp trung cấp trở lên 
chuyên ngành khác phải 
có chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ văn thư do cơ
sở đào tạo có thẩm quyền 
cấp.

1 Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học được thực hiện theo quy định của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức của từng vị trí dự tuyển.
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Tiêu chuẩn
TT Đơn vị 

tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu

Mã 
ngạch/chức 
danh nghề 

nghiệp Chuyên ngành đào tạo Trình độ 
ngoại ngữ

Trình độ 
tin học

2 Mầm non Núi Voi 03

2.1 Giáo viên dạy lớp 02 V.07.02.26
Tốt nghiệp cao đẳng Sư 
phạm Giáo dục Mầm non 
trở lên.

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

2.2 Kế toán viên 
trung cấp 01 06.032

Tốt nghiệp cao đẳng trở 
lên thuộc chuyên ngành kế 
toán, kiểm toán, tài chính

Có khả năng 
ứng dụng công 
nghệ thông tin 
để thực hiện 
nhiệm vụ được 
giao.

3 Mẫu giáo Tân Lập 02

3.1 Giáo viên dạy lớp 01 V.07.02.26
Tốt nghiệp cao đẳng Sư 
phạm Giáo dục Mầm non 
trở lên.

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 

cầu vị trí việc làm.
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Tiêu chuẩn
TT Đơn vị 

tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu

Mã 
ngạch/chức 
danh nghề 

nghiệp Chuyên ngành đào tạo Trình độ 
ngoại ngữ

Trình độ 
tin học

3.2 Văn thư viên 
trung cấp 01 02.008

Có bằng tốt nghiệp trung 
cấp trở lên với ngành hoặc 
chuyên ngành văn thư 
hành chính, văn thư-lưu, 
lưu trữ, lưu trữ và quản lý 
thông tin. Trường hợp có 
bằng tốt nghiệp trung cấp 
trở lên chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ văn thư 
do cơ sở đào tạo có thẩm
quyền cấp.

4 Mầm non Hoa Sen 02

4.1 Giáo viên dạy lớp 02 V.07.02.26
Tốt nghiệp cao đẳng Sư 
phạm Giáo dục Mầm non 
trở lên.

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 

cầu vị trí việc làm.

5 Mầm non Hoa Hồng 01

5.1 Giáo viên dạy lớp 01 V.07.02.26
Tốt nghiệp cao đẳng Sư 
phạm Giáo dục Mầm non 
trở lên.

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 

cầu vị trí việc làm.
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Tiêu chuẩn
TT Đơn vị 

tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu

Mã 
ngạch/chức 
danh nghề 

nghiệp Chuyên ngành đào tạo Trình độ 
ngoại ngữ

Trình độ 
tin học

6 Mầm non Tuổi Ngọc 01

6.1 Giáo viên dạy lớp 01 V.07.02.26
Tốt nghiệp cao đẳng Sư 
phạm Giáo dục Mầm non 
trở lên.

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 

cầu vị trí việc làm.

7 Mầm non Ánh 
Dương 02

7.1 Giáo viên dạy lớp 02 V.07.02.26
Tốt nghiệp cao đẳng Sư 
phạm Giáo dục Mầm non 
trở lên.

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 

cầu vị trí việc làm.

8 Tiểu học B An Cư 01
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Tiêu chuẩn
TT Đơn vị 

tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu

Mã 
ngạch/chức 
danh nghề 

nghiệp Chuyên ngành đào tạo Trình độ 
ngoại ngữ

Trình độ 
tin học

8.1
Giáo viên giảng 

dạy
môn Âm nhạc

01 V.07.03.29

Có bằng cử nhân trở lên 
thuộc ngành đào tạo giáo 
viên về Âm nhạc hoặc

bằng cử nhân trở lên 
chuyên ngành phù hợp với 

môn Âm nhạc. Trường 
hợp có bằng cử nhân trở 

lên chuyên ngành phù hợp 
thì phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu
học theo chương trình do 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

9 Tiểu học B Nhơn 
Hưng 01

9.1
Giáo viên giảng 

dạy
môn Âm nhạc

01 V.07.03.29

Có bằng cử nhân trở lên 
thuộc ngành đào tạo giáo 
viên về Âm nhạc hoặc

bằng cử nhân trở lên 
chuyên ngành phù hợp với 

môn Âm nhạc. Trường 
hợp có bằng cử nhân trở 

lên chuyên ngành phù hợp 
thì phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.
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Tiêu chuẩn
TT Đơn vị 

tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu

Mã 
ngạch/chức 
danh nghề 

nghiệp Chuyên ngành đào tạo Trình độ 
ngoại ngữ

Trình độ 
tin học

dành cho giáo viên tiểu 
học theo chương trình do 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Đào tạo ban hành

10 Tiểu học C Nhà 
Bàng 01

10.1
Giáo viên giảng 

dạy
môn Âm nhạc

01 V.07.03.29

Có bằng cử nhân trở lên 
thuộc ngành đào tạo giáo 
viên về Âm nhạc hoặc

bằng cử nhân trở lên 
chuyên ngành phù hợp với 

môn Âm nhạc. Trường 
hợp có bằng cử nhân trở 

lên chuyên ngành phù hợp 
thì phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu
học theo chương trình do 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

11 Tiểu học A An Hảo 01

11.1
Giáo viên giảng 

dạy
môn Mỹ thuật

01 V.07.03.29

Có bằng cử nhân trở lên 
thuộc ngành đào tạo giáo 
viên về Mỹ thuật hoặc

bằng cử nhân trở lên 
chuyên ngành phù hợp với

môn Mỹ thuật. Trường

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu
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Tiêu chuẩn
TT Đơn vị 

tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu

Mã 
ngạch/chức 
danh nghề 

nghiệp Chuyên ngành đào tạo Trình độ 
ngoại ngữ

Trình độ 
tin học

hợp có bằng cử nhân trở 
lên chuyên ngành phù hợp 
thì phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu
học theo chương trình do 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành

cầu vị trí việc làm.

12 Tiểu học Tân Lập 04

12.1
Giáo viên giảng 

dạy
môn Âm nhạc

01 V.07.03.29

Có bằng cử nhân trở lên 
thuộc ngành đào tạo giáo 
viên về Âm nhạc hoặc

bằng cử nhân trở lên 
chuyên ngành phù hợp với 

môn Âm nhạc. Trường 
hợp có bằng cử nhân trở 

lên chuyên ngành phù hợp 
thì phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu
học theo chương trình do 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

12.2 Giáo viên giảng 
dạy môn Tin học 01 V.07.03.29

Có bằng cử nhân trở lên 
thuộc ngành đào tạo giáo 
viên về Tin học hoặc bằng 

cử nhân trở lên chuyên 
ngành phù hợp với môn

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu
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Tiêu chuẩn
TT Đơn vị 

tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu

Mã 
ngạch/chức 
danh nghề 

nghiệp Chuyên ngành đào tạo Trình độ 
ngoại ngữ

Trình độ 
tin học

Tin học. Trường hợp có 
bằng cử nhân trở lên 

chuyên ngành phù hợp thì 
phải có chứng chỉ bồi

dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên tiểu 

học theo chương trình do 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành

cầu vị trí việc làm.

12.3
Giáo viên giảng 
dạy môn Tiếng 

Anh
01 V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học 
trở lên ngành sư phạm 

Tiếng anh, Ngôn ngữ anh 
hoặc bằng cử nhân trở lên 
chuyên ngành phù hợp với 
môn Tiếng anh thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên tiểu học theo 
chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

12.4 Giáo viên 
Chủ nhiệm lớp 01 V.07.03.29 Có bằng cử nhân sư phạm 

Giáo dục Tiểu học trở lên

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

13 Tiểu học C An Hảo 01
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Tiêu chuẩn
TT Đơn vị 

tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu

Mã 
ngạch/chức 
danh nghề 

nghiệp Chuyên ngành đào tạo Trình độ 
ngoại ngữ

Trình độ 
tin học

13.1 Giáo viên giảng 
dạy môn Tin học 01 V.07.03.29

Có bằng cử nhân trở lên 
thuộc ngành đào tạo giáo 
viên về Tin học hoặc bằng 

cử nhân trở lên chuyên 
ngành phù hợp với môn 
Tin học. Trường hợp có 

bằng cử nhân trở lên 
chuyên ngành phù hợp thì 

phải có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu 
học theo chương trình do 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

14 Tiểu học
B phường Chi Lăng 02

14.1 Giáo viên giảng 
dạy môn Tin học 01 V.07.03.29

Có bằng cử nhân trở lên 
thuộc ngành đào tạo giáo 
viên về Tin học hoặc bằng 

cử nhân trở lên chuyên 
ngành phù hợp với môn 
Tin học. Trường hợp có 

bằng cử nhân trở lên 
chuyên ngành phù hợp thì 

phải có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu 
học theo chương trình do 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.
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Tiêu chuẩn
TT Đơn vị 

tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu

Mã 
ngạch/chức 
danh nghề 

nghiệp Chuyên ngành đào tạo Trình độ 
ngoại ngữ

Trình độ 
tin học

Đào tạo ban hành

14.2 Thư viện viên 01 V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung 
cấp trở lên chuyên ngành 
thông tin - thư viện. 
Trường hợp tốt nghiệp 
trung cấp trở lên chuyên 
ngành khác phải có 
chứng chỉ bồi dưỡng kiến 
thức, kỹ năng nghề 
nghiệp chuyên ngành 
thông tin - thư viện do cơ 
quan, tổ chức có thẩm
quyền cấp.

Có khả năng 
ứng dụng công 
nghệ thông tin 
để thực hiện 
nhiệm vụ được 
giao.

15 Tiểu học
A Vĩnh Trung 01

15.1 Giáo viên giảng 
dạy môn Tin học 01 V.07.03.29

Có bằng cử nhân trở lên 
thuộc ngành đào tạo giáo 
viên về Tin học hoặc bằng 

cử nhân trở lên chuyên 
ngành phù hợp với môn 
Tin học. Trường hợp có 

bằng cử nhân trở lên 
chuyên ngành phù hợp thì 

phải có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên tiểu

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.
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Tiêu chuẩn
TT Đơn vị 

tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu

Mã 
ngạch/chức 
danh nghề 

nghiệp Chuyên ngành đào tạo Trình độ 
ngoại ngữ

Trình độ 
tin học

học theo chương trình do 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành

16 Tiểu học
B Vĩnh Trung

16.1 Kế toán viên 
trung cấp 01 06.032

Tốt nghiệp cao đẳng trở 
lên thuộc chuyên ngành kế 
toán, kiểm toán, tài chính

Có khả năng 
ứng dụng công 
nghệ thông tin 
để thực hiện 
nhiệm vụ được
giao.

17 Tiểu học 
Văn Giáo 01

17.1 Giáo viên giảng 
dạy môn Tin học 01 V.07.03.29

Có bằng cử nhân trở lên 
thuộc ngành đào tạo giáo 
viên về Tin học hoặc bằng 

cử nhân trở lên chuyên 
ngành phù hợp với môn 
Tin học. Trường hợp có 

bằng cử nhân trở lên 
chuyên ngành phù hợp thì 

phải có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu 
học theo chương trình do 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.
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Tiêu chuẩn
TT Đơn vị 

tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu

Mã 
ngạch/chức 
danh nghề 

nghiệp Chuyên ngành đào tạo Trình độ 
ngoại ngữ

Trình độ 
tin học

18 Tiểu học
A phường Tịnh Biên 02

18.1
Giáo viên giảng 
dạy môn Tiếng 

Anh
01 V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học 
trở lên ngành sư phạm 

Tiếng anh, Ngôn ngữ anh 
hoặc bằng cử nhân trở lên 
chuyên ngành phù hợp với 
môn Tiếng anh thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên tiểu học theo 
chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

18.2 Kế toán viên 
trung cấp 01 06.032

Tốt nghiệp cao đẳng trở 
lên thuộc chuyên ngành kế 
toán, kiểm toán, tài chính

Có khả năng 
ứng dụng công 
nghệ thông tin 
để  thực  hiện
nhiệm vụ được 
giao.

19 Tiểu học
B phường Tịnh Biên 01

19.1 Thư viện viên 01 V.10.02.07

Có bằng tốt nghiệp trung 
cấp trở lên chuyên ngành 
thông tin - thư viện. 
Trường hợp tốt nghiệp 
trung cấp trở lên chuyên 
ngành  khác  phải  có
chứng chỉ bồi dưỡng kiến

Có khả năng 
ứng dụng công 
nghệ thông tin 
để thực hiện 
nhiệm vụ được 
giao.
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Tiêu chuẩn
TT Đơn vị 

tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu

Mã 
ngạch/chức 
danh nghề 

nghiệp Chuyên ngành đào tạo Trình độ 
ngoại ngữ

Trình độ 
tin học

thức, kỹ năng nghề 
nghiệp chuyên ngành 
thông tin - thư viện do cơ 
quan, tổ chức có thẩm
quyền cấp.

20 Tiểu học
A Nhơn Hưng 01

20.1
Giáo viên giảng 
dạy môn Tiếng 

Anh
01 V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học 
trở lên ngành sư phạm 

Tiếng anh, Ngôn ngữ anh 
hoặc bằng cử nhân trở lên 
chuyên ngành phù hợp với 
môn Tiếng anh thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên tiểu học theo 
chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

21 Tiểu học B Thới Sơn 01

21.1

Giáo viên giảng 
dạy

môn Giáo dục thể 
chất

01 V.07.03.29
Có bằng cử nhân sư phạm 
trở lên thuộc chuyên 
ngành Giáo dục thể chất

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

22 Tiểu học C Tân Lợi 03
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Tiêu chuẩn
TT Đơn vị 

tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu

Mã 
ngạch/chức 
danh nghề 

nghiệp Chuyên ngành đào tạo Trình độ 
ngoại ngữ

Trình độ 
tin học

22.1 Giáo viên 
Chủ nhiệm lớp 03 V.07.03.29 Có bằng cử nhân sư phạm 

Giáo dục Tiểu học trở lên

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

23 Tiểu học và THCS 
Phan Chu Trinh 02

23.1
Giáo viên giảng 
dạy môn Tiếng 

Anh
01 V.07.03.29

Có bằng tốt nghiệp đại học 
trở lên ngành sư phạm 

Tiếng anh, Ngôn ngữ anh 
hoặc bằng cử nhân trở lên 
chuyên ngành phù hợp với 
môn Tiếng anh thì phải có 

chứng chỉ bồi dưỡng 
nghiệp vụ sư phạm dành 

cho giáo viên tiểu học theo 
chương trình do Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

23.2 Giáo viên giảng 
dạy môn Toán 01 V.07.04.32

Có bằng cử nhân trở lên 
thuộc ngành đào tạo sư 
phạm Toán học, Toán -
Tin hoặc chuyên ngành 

phù hợp với đào tạo Toán 
học, Toán - Tin nhưng 
không phải sư phạm về

Toán học hoặc Toán - Tin 
thì phải có chứng chỉ bồi

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.
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Tiêu chuẩn
TT Đơn vị 

tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu

Mã 
ngạch/chức 
danh nghề 

nghiệp Chuyên ngành đào tạo Trình độ 
ngoại ngữ

Trình độ 
tin học

dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên THCS 
theo chương trình do Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành

24 THCS Nguyễn Bỉnh 
Khiêm 01

24.1 Giáo viên giảng 
dạy môn Toán 01 V.07.04.32

Có bằng cử nhân trở lên 
thuộc ngành đào tạo sư 
phạm Toán học, Toán -
Tin hoặc chuyên ngành 

phù hợp với đào tạo Toán 
học, Toán - Tin nhưng 
không phải sư phạm về

Toán học hoặc Toán - Tin 
thì phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên THCS 
theo chương trình do Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

25 THCS Trần Đại 
Nghĩa 02

25.1 Giáo viên giảng 
dạy môn Toán 01 V.07.04.32

Có bằng cử nhân trở lên 
thuộc ngành đào tạo sư 
phạm Toán học, Toán -
Tin hoặc chuyên ngành 

phù hợp với đào tạo Toán
học, Toán - Tin nhưng

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu
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Tiêu chuẩn
TT Đơn vị 

tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu

Mã 
ngạch/chức 
danh nghề 

nghiệp Chuyên ngành đào tạo Trình độ 
ngoại ngữ

Trình độ 
tin học

không phải sư phạm về 
Toán học hoặc Toán - Tin 
thì phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư phạm 
dành cho giáo viên THCS 
theo chương trình do Bộ

trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành

cầu vị trí việc làm.

25.2
Giáo viên giảng 
dạy môn Tiếng 

Anh
01 V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm 
trở lên chuyên ngành 

Tiếng Anh

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

26 THCS Nguyễn Văn 
Trổi 01

26.1
Giáo viên giảng 
dạy môn Tiếng 

Anh
01 V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm 
trở lên chuyên ngành 

Tiếng Anh

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

27 THCS Ngô Quyền 03

27.1
Giáo viên giảng 
dạy môn Tiếng 

Anh
01 V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm 
trở lên chuyên ngành 

Tiếng Anh

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng
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Tiêu chuẩn
TT Đơn vị 

tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu

Mã 
ngạch/chức 
danh nghề 

nghiệp Chuyên ngành đào tạo Trình độ 
ngoại ngữ

Trình độ 
tin học

tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

27.2
Giáo viên giảng 

dạy
môn Mỹ thuật

01 V.07.04.32

Có bằng cử nhân trở lên 
thuộc ngành đào tạo giáo 
viên về Mỹ thuật hoặc

bằng cử nhân trở lên 
chuyên ngành phù hợp với 

môn Mỹ thuật. Trường 
hợp có bằng cử nhân trở 

lên chuyên ngành phù hợp 
thì phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu
học theo chương trình do 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

27.3 Văn thư viên 
trung cấp 01 02.008

Có bằng tốt nghiệp trung 
cấp trở lên với ngành hoặc 
chuyên ngành văn thư 
hành chính, văn thư-lưu, 
lưu trữ, lưu trữ và quản lý 
thông tin. Trường hợp có 
bằng tốt nghiệp trung cấp 
trở lên chuyên ngành khác 
phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ văn thư
do cơ sở đào tạo có thẩm 
quyền cấp.
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Tiêu chuẩn
TT Đơn vị 

tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu

Mã 
ngạch/chức 
danh nghề 

nghiệp Chuyên ngành đào tạo Trình độ 
ngoại ngữ

Trình độ 
tin học

28 THCS Cao Bá Quát 02

28.1
Giáo viên giảng 
dạy môn Tiếng 

Anh
01 V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm 
trở lên chuyên ngành 

Tiếng Anh

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

28.2
Giáo viên giảng 

dạy
môn Âm nhạc

01 V.07.04.32

Có bằng cử nhân trở lên 
thuộc ngành đào tạo giáo 
viên về Âm nhạc hoặc

bằng cử nhân trở lên 
chuyên ngành phù hợp với 

môn Âm nhạc. Trường 
hợp có bằng cử nhân trở 

lên chuyên ngành phù hợp 
thì phải có chứng chỉ bồi 
dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu
học theo chương trình do 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

29 THCS
Lê Văn Duyệt 01

29.1
Giáo viên giảng 
dạy môn Tiếng 

Anh
01 V.07.04.32

Có bằng cử nhân sư phạm 
trở lên chuyên ngành 

Tiếng Anh

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng
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Tiêu chuẩn
TT Đơn vị 

tuyển dụng Vị trí tuyển dụng Chỉ tiêu

Mã 
ngạch/chức 
danh nghề 

nghiệp Chuyên ngành đào tạo Trình độ 
ngoại ngữ

Trình độ 
tin học

tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

30 THCS
Núi Cấm 01

30.1 Giáo viên giảng 
dạy môn Tin học 01 V.07.04.32

Có bằng cử nhân trở lên 
thuộc ngành đào tạo giáo 
viên về Tin học hoặc bằng 

cử nhân trở lên chuyên 
ngành phù hợp với môn 
Tin học. Trường hợp có 

bằng cử nhân trở lên 
chuyên ngành phù hợp thì 

phải có chứng chỉ bồi
dưỡng nghiệp vụ sư phạm 

dành cho giáo viên tiểu 
học theo chương trình do 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành

Có khả năng ứng dụng công 
nghệ thông tin trong hoạt động 
nghề nghiệp; có khả năng sử 
dụng ngoại ngữ hoặc sử dụng 
tiếng dân tộc thiểu số theo yêu 
cầu vị trí việc làm.

Tổng số 48

Ghi chú: Về yêu cầu phải có trình độ “Cử nhân sư phạm” đối với cấp Tiểu học và Trung học cơ sở, trường hợp môn 
học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng 
chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học theo chương trình do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành./.
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